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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUY             

TỈ    Ả  DƯƠ G 
 

 

Bản án số: 74/2017/HSST 

Ngày: 18/12/2017 

  CỘ G  OÀ XÃ HỘ  C Ủ  G ĨA V     A  

   Độc lập -  ự do -  ạnh phúc 

 
                         

 

 

NHÂN DANH 

 ƯỚC CỘ G  OÀ XÃ HỘ  C Ủ  G ĨA V     A  
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUY             -  Ỉ    Ả  DƯƠ G 

 

- Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông N u  n Văn Trun . 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1/  Ôn  Đào Xuân Tìm;                                        

2/  Bà Hứa Thị Hươn . 

- Thư ký ghi biên bản phiên toà: Ôn  Đinh Quốc Cườn , Thư ký Toà án 

nhân dân huy n  im Thành, tỉnh Hải Dươn . 

-   i di n  i n ki m s t nh n d n hu  n  im Thành  t nh  ải  ương 

tham gia phiên toà: Ôn  Lưu Mạnh Hùn , Kiểm sát viên. 

Ngày 18 tháng 12 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân hu  n Kim Thành, 

tỉnh Hải Dươn , mở phiên tòa xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 

68/2017/HSST ngày 30 tháng 10 năm 2017 đối với bị cáo Phạm Thị S, sinh năm 

1992. Trú tại: Thôn M, xã L, hu  n  , tỉnh Hải Dươn . Quốc tịch: Vi t Nam; 

Dân tộc:  inh; Tôn  iáo:  hôn ; n hề n hi p:  hông; trình độ văn hoá: 11/12; 

con ông Phạm Côn  T (Đã chết) và con bà Tăn  Thị D; bị cáo có một con sinh 

năm 2011. Tiền án, tiền sự:  hôn . Bị cáo bị bắt, tạm  iam tại Trại tạm  iam 

 im Chi từ ngày 28/8/2017.(Có mặt). 

- Người bị hại:  

1. Tăn  Thị H, sinh năm 1961; 

2. Tăn  Tất Q, sinh năm 1958. 

Đều có địa chỉ: Thôn H, xã L, hu  n K, tỉnh Hải Dươn . 

(Bà H là vợ ôn  Q, đã ủ  qu ền cho ôn  Q tham  ia tố tụn  để  iải qu ết 

vụ án theo Giấ  ủ  qu ền n à  22/9/2017). 

- Người có quyền lợi liên quan: Phạm Mạnh H, sinh năm 1958. 

Trú quán: Số 76, đườn  Quốc lộ 5, thị trấn P, hu  n  , tỉnh Hải Dươn . 

(N ười bị hại và n ười có qu ền lợi liên quan đều vắn  mặt tại phiên tòa). 
 

NHẬ    ẤY: 

Bị cáo Phạm Thị S bị Vi n kiểm sát nhân dân huy n  im Thành, tỉnh Hải 

Dươn  tru  tố về hành vi phạm tội như sau: 
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 hoản  16  iờ, ngày 17/5/2017, Phạm Thị S cùn  với chị Phí  hánh H1, 

sinh năm 2001 ở thôn T, xã B, hu  n K, tỉnh Hải Dươn  đi bộ ra quán H ở thôn 

M, xã L, hu  n K, tỉnh Hải Dươn  uốn  nước thì  ặp ôn  Tăn  Tất Q, sinh năm 

1958 ở thôn H, xã L, hu  n K, tỉnh Hải Dươn  đi xe má  Hon đa loại Wave 

alpha màu xanh – đen – bạc, biển kiểm soát 34B2 – 683.63 đến n ồi uốn  nước 

ở quán. Tại đâ , S và H1 định đi đón bạn ở thôn L, xã C, hu  n K, tỉnh Hải 

Dươn  nhưn  khôn  có xe nên S hỏi ôn  Q “Chú cho cháu mượn xe má  một 

tý, cháu ra L đón bạn”, ôn  Q khôn  cho mượn thì bà N u  n Thị C, sinh năm 

1958 ở thôn Q, xã L, hu  n K, tỉnh Hải Dươn , là nhân viên quán H nói “Anh 

cho nó mượn một tý, n ười làn , n ười nước với nhau, xe em khôn  có đề  iận 

n ại, anh cho nó mượn”. Ông Q đưa chìa khóa xe cho S và bảo “Đi nhanh rồi 

về, tao còn nấu cơm”, S cầm chìa khóa xe rồi nói “Cháu đi 15 phút rồi cháu về”. 

S đưa chìa khóa xe cho H1, H1 đi xe má  của ôn  Q ra khu vực  a L, xã C, 

hu  n K, tỉnh Hải Dươn  đón bạn nhưn  khôn  đón được, H1 qua  lại quán H, 

S điều khiển xe má  chở H1 đi san  thôn L, xã C, hu  n K, tỉnh Hải Dươn . 

Sau đó S và H1 vào quán Internet ở xã C1, hu  n  , tỉnh Hải Dươn  để liên lạc 

bằn  Facebook với bạn (Do H1 và S khôn  có đi n thoại). Đến khoản  22  iờ 

cùng ngày, S chở H1 đến nhà chị Đồn  Thị Phươn  O, sinh năm 2001 ở thôn 

Q1, xã C2, hu  n  , tỉnh Hải Dươn  để rủ O lên thị trấn P, hu  n  , tỉnh Hải 

Dươn  chơi(O là bạn H1). Lúc này, do không có tiền tiêu sài nên S nả  sinh ý 

định cầm cắm xe má  của ôn  Q. S điều khiển xe má  chở H1 và O đến quán 

 araoke F ở thị trấn P, hu  n  , tỉnh Hải Dươn , S bảo H1 và O đứn  chờ ở 

ngoài, S vào tron  quán. Tại đâ , S  ặp và cầm cắm chiếc xe má  của ôn  Q 

cho ôn  Phạm Mạnh H2, sinh năm 1958, ở số 76, đườn  Quốc lộ 5, thị trấn P, 

hu  n  , tỉnh Hải Dươn  được 2.500.000đồn . S trả ôn  H2 1.000.000đồn  tiền 

chuộc chiếc đi n thoại trước đó S đã cắm cho ôn  H2. S cầm đi n thoại và 

1.500.000đồn  ra cửa quán  ặp H1 và O. Sau đó S đã bỏ đi khỏi địa phươn  và 

khôn  liên lạc  ì với ôn  Q. Đến n à  25/5/2017, khôn  thấ  S liên lạc trả lại 

xe, ông Q đã báo Côn  an hu  n  im thành, tỉnh Hải Dươn . 

N à  26/5/2017, Côn  an hu  n  im thành, tỉnh Hải Dươn  đã quản lý 

01 xe máy Hon đa loại Wave alpha màu xanh – đen – bạc, biển kiểm soát 34B2 

– 683.63 do Phạm Mạnh H2  iao nộp. 

  ết luận định  iá tài sản số 29/KL - HĐĐG n ày 02/6/2017 của Hội đồng 

định  iá tài sản trong tố tụng hình sự Ủ  ban nhân dân hu  n Kim Thành, tỉnh 

Hải Dươn  kết luận: 01 xe mô tô nhãn hi u Hon đa loại Wave alpha màu xanh – 

đen – bạc, biển kiểm soát 34B2 – 683.63 trị  iá 14.630.000đồn . 

Về trách nhi m dân sự và vật chứn  của vụ án: Xác định 01 xe máy Hon 

đa loại Wave alpha màu xanh – đen – bạc, biển kiểm soát 34B2 – 683.63 bị cáo 

S chiếm đoạt là tài sản hợp pháp của vợ chồn  ôn  Tăn  Tất Q, Cơ quan Cảnh 
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sát điều tra Côn  an hu  n  im Thành, tỉnh Hải Dươn  đã trả lại cho ông Q, 

ông Q khôn   êu cầu  ì về trách nhi m dân sự đối với bị cáo S. 

Đối với số tiền 2.500.000đồn  bị cáo S cầm cắm xe má  cho ôn  H2, ông 

H2  êu cầu bị cáo trả ôn  số tiền 2.500.000đồn . 

Quá trình điều tra, Phạm Thị S đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. 

 Cáo trạn  số 71/VKS-HS ngày 27 tháng 10 năm 2017, Vi n  iểm sát 

nhân dân hu  n  im Thành tru  tố bị cáo Phạm Thị S về tội Lạm dụn  tín 

nhi m chiếm đoạt tài sản theo điểm a khoản 1 Điều 140 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, bị cáo Phạm Thị S thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, 

bị cáo đề n hị Hội đồn  xét xử  iảm nhẹ hình phạt; n ười bị hại vắn  mặt, có 

đơn tự n u  n khôn   êu cầu  ì về trách nhi m dân sự đối với bị cáo và đề n hị 

Tòa án xét xử bị cáo theo qu  định của pháp luật; n ười có qu ền lợi liên quan 

Phạm Mạnh H2 vắn  mặt và có lời khai  êu cầu bị cáo bồi thườn  số tiền cầm 

cắm xe 2.500.000đồn ;  iểm sát viên, đại di n Vi n kiểm sát nhân dân hu  n 

Kim Thành, tỉnh Hải Dươn  thực hành qu ền côn  tố tại phiên toà  iữ n u ên 

nội dun  tru  tố và đề n hị Hội đồn  xét xử:  

Về tội danh: Tu ên bố bị cáo Phạm Thị S phạm tội Lạm dụn  tín nhi m 

chiếm đoạt tài sản.  

Về điều luật áp dụng: Áp dụn  điểm a khoản 1 Điều 140; điểm p khoản 1 

Điều 46 Bộ luật Hình sự. Điều 99 Bộ luật Tố tụn  hình sự. Điều 584; 585; 586; 

589 và Điều 468 Bộ luật dân sự; Luật phí và l  phí; N hị qu ết số 

326/2016/UBTVQH14 n à  30/12/2016 của Uỷ ban Thườn  vụ Quốc hội về  án 

phí và l  phí Tòa án.  

Về hình phạt chính: Xử phạt bị cáo Phạm Thị S từ 09 đến 12 tháng tù, 

thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ n à  bắt 28/8/2017. 

Về hình phạt bổ sung: Mi n hình phạt bổ sun  là phạt tiền đối với bị cáo. 

Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo S phải trả ôn  H2 2.500.000đồn . 

 Vật chứng của vụ án:  hôn  phải giải qu ết. 

Về án phí: Bị cáo S phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự. 

 Căn cứ vào các tài li u đã được thẩm tra tại phiên toà, căn cứ vào kết quả 

tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầ  đủ, toàn di n chứn  cứ, ý kiến 

của Kiểm sát viên, bị cáo. 

XÉT THẤY: 

Lời khai của bị cáo tại phiên toà phù hợp với lời khai của bị cáo, lời khai 

của n ười bị hại, n ười có qu ền lợi liên quan, n ười làm chứn  tại cơ quan 
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điều tra, vật chứn  đã thu được và các tài li u chứn  cứ có trong hồ sơ vụ án, đã 

có đủ cơ sở xác định:  hoản  16  iờ ngày 17/5/2017, tại quán H ở thôn M, xã 

L, hu  n  , tỉnh Hải Dươn , bị cáo Phạm Thị S sau khi đã mượn được xe mô tô 

Hon đa loại Wave alpha màu xanh – đen – bạc, biển kiểm soát 34B2 – 683.63 trị 

 iá 14.630.000đồn  của ôn  Tăn  Tất Q, sinh năm 1958 ở thôn H, xã L, hu  n 

K, tỉnh Hải Dươn , đã nả  sinh ý định chiếm đoạt chiếc xe mô tô của ôn  Q để 

cầm cố lấ  tiền tiêu sài nên đã đem xe mô tô của ôn  Q cầm cố cho ôn  Phạm 

Mạnh H2, sinh năm 1958 ở số 76, đườn  Quốc lộ 5, thị trấn P, hu  n  , tỉnh 

Hải Dươn  lấ  2.500.000đồn . 

Bị cáo Phạm Thị S đủ tuổi chịu trách nhi m hình sự, có khả năn  nhận 

thức và điều khiển hành vi của mình. 

 Như vậ , có đủ cơ sở kết luận bị cáo Phạm Thị S phạm tội lạm dụn  tín 

nhi m chiếm đoạt tài sản, tội phạm và hình phạt được qu  định tại khoản 1 Điều 

140 Bộ luật hình sự.  

Vi n kiểm sát nhân dân hu  n  im Thành, tỉnh Hải Dươn  tru  tố bị cáo 

Phạm Thị S về tội lạm dụn  tín nhi m chiếm đoạt tài sản theo khoản 1 Điều 140 

Bộ luật hình sự là có căn cứ, đún  n ười, đún  tội. 

 Hành vi phạm tội của bị cáo trực tiếp xâm phạm đến qu ền sở hữu tài sản 

của n ười khác,  â  mất trật tự trị an và dư luận xấu ở địa phươn . 

Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội, điều ki n nhân thân và các tình 

tiết tăn  nặn ,  iảm nhẹ trách nhi m hình sự của bị cáo thì thấ :  

Về tình tiết tăn  nặn  trách nhi m hình sự: Bị cáo khôn  bị áp dụng tình 

tiết tăn  nặn  trách nhi m hình sự nào theo qu  định tại Điều 48 Bộ luật hình 

sự. 

Về tình tiết  iảm nhẹ trách nhi m hình sự: Tại phiên toà, bị cáo thành 

khẩn khai nhận hành vi phạm tội, bị cáo được hưởn  tình tiết  iảm nhẹ trách 

nhi m hình sự qu  định tại điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự.  

Cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo nhưn  vẫn cần thiết 

buộc bị cáo phải cách ly khỏi xã hội một thời  ian mới có tác dụn   iáo dục 

riên  và răn đe phòn  n ừa chun . 

Hình phạt bổ sun : Theo quy định tại khoản 5 Điều 140 Bộ luật hình sự 

thì bị cáo còn có thể bị phạt tiền sun  quỹ Nhà nước, son  xét hoàn cảnh bị cáo 

không có tài sản, khôn  có vi c làm và thu nhập nên mi n hình phạt bổ sun  là 

phạt tiền đối với bị cáo. 

Trách nhi m dân sự và vật chứn  của vụ án: Xác định 01 xe máy Hon đa 

loại Wave alpha màu xanh – đen – bạc, biển kiểm soát 34B2 – 683.63 bị cáo S 

chiếm đoạt là tài sản hợp pháp của vợ chồn  ôn  Tăn  Tất Q, Cơ quan Cảnh sát 

điều tra Công an huy n  im Thành, tỉnh Hải Dươn  đã trả lại cho ông Q, ông Q 
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khôn   êu cầu  ì về trách nhi m dân sự đối với bị cáo S nên khôn  phải  iải 

qu ết. 

Đối với số tiền 2.500.000đồn  bị cáo S cầm cắm xe má  cho ôn  H2, ông 

H2  êu cầu bị cáo S trả ôn . Xác định  êu cầu của ôn  H2 là có căn cứ và hợp 

pháp theo qu  định tại Điều 584 Bộ luật dân sự nên cần buộc bị cáo S có trách 

nhi m trả ôn  H2 số tiền 2.500.000đồn . 

Đối với Phí Khánh H1 và Đồn  Thị Phươn  O đi cùn  bị cáo S nhưn  

khôn  biết S cầm cố xe; ôn  Phạm Mạnh H2 cầm xe cho S nhưn  khôn  biết xe 

do S phạm tội mà có nên cơ quan Cảnh sát điều tra Côn  an hu  n  im Thành, 

tỉnh Hải Dươn  khôn  xử lý đối với H1, O và ông H2 là phù hợp. 

Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 99 Bộ luật tố tụn  hình sự; Luật phí và l  

phí; N hị qu ết số 326/2016/UBTVQH14 n à  30/12/2016 của Uỷ ban Thườn  

vụ Quốc hội về án phí, l  phí Toà án. Bị cáo Phạm Thị S bị tu ên bố phạm tội, 

nên phải chịu án phí sơ thẩm hình sự; phải bồi thườn  dân sự nên phải chịu án 

phí dân sự theo qu  định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾ  ĐỊ  : 

1/ Về tội danh: Tu ên bố: Bị cáo Phạm Thị S phạm tội Lạm dụn  tín 

nhi m chiếm đoạt tài sản. 

2/ Về điều luật áp dụn : Áp dụn  điểm a khoản 1 Điều 140; điểm p khoản 

1 Điều 46 Bộ luật Hình sự. Điều 99 Bộ luật tố tụn  hình sự. Điều 584; 585; 586; 

589 và Điều 468 Bộ luật dân sự. Luật phí và l  phí. N hị qu ết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thườn  vụ Quốc hội về 

mức thu, mi n,  iảm, thu, nộp quản lý và sử dụn  án phí và l  phí Tòa án.  

3/ Về hình phạt:  

- Hình phạt chính: Xử phạt bị Phạm Thị S 12(Mười hai) tháng tù, thời hạn 

chấp hành hình phạt tù tính từ n ày bắt 28/8/2017.  

- Hình phạt bổ sung: Mi n hình phạt bổ sun  là phạt tiền đối với bị cáo. 

4/ Về trách nhi m dân sự: Buộc bị cáo Phạm Thị S phải có trách nhi m trả 

ôn  Phạm Mạnh H2, sinh năm 1958, trú tại số 76, đườn  Quốc lộ 5, thị trấn P, 

hu  n  , tỉnh Hải Dươn  2.500.000(Hai tri u năm trăm n àn) đồn . 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật cho đến khi thi hành án xong 

khoản tiền trên, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi 

của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 

468 Bộ luật Dân sự. 

5/ Về án phí: Bị cáo Phạm Thị S phải chịu 200.000 đồn  án phí hình sự sơ 

thẩm và 300.000đồn  án phí dân sự. 
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 Án xử côn  khai sơ thẩm có mặt bị cáo, vắn  mặt n ười bị hại và n ười 

có qu ền lợi liên quan. Báo cho bị cáo biết được qu ền kháng cáo bản án trong 

hạn 15 n ày kể từ n ày tuyên án, đối với n ười vắn  mặt tại phiên tòa, thời hạn 

kháng cáo là 15 ngày kể từ n ày nhận được bản án hoặc bản án được niêm  ết. 

Người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc 

bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án 

dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi 

hành án dân sự./. 

 

Nơi nhận:  
- V SND hu  n kim Thành; 

- Côn  an hu  n  im Thành; 

- Trại tạm  iam  im Chi; 

- Chi cục THADS hu  n  im Thành; 

- Sở Tư pháp tỉnh Hải Dươn ; 

- Bị cáo; n ười bị hại; n ười có QLLQ; 

- Lưu HS. 

 

        TM.  Ộ  ĐỒ G XÉ  XỬ SƠ   Ẩ  

        hẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 

 

  

    guyễn Văn  rung 

 


